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1. TỔng quan VỀ DỰ án và Chương trình BLVV

Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam” (Dự án PECSME) đã đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính bằng cách hạn chế những yếu kém về năng lực và hoàn thiện quy trình sản xuất công nghiệp trong các DNNVV thuộc năm ngành (i) gạch; (ii) gốm; (iii) dệt may; (iv) chế biến thực phẩm; và (v) giấy và bột giấy. Bên cạnh những hỗ trợ kỹ thuật cho các DNNVV và các tổ chức dịch vụ tiết kiệm năng lượng (TCDVTKNL), Dự án PECSME đã và đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm xây dựng một thị trường dịch vụ tiết kiệm năng lượng (TKNL) bền vững và thúc đẩy đầu tư cho các dự án TKNL trong năm ngành lựa chọn.  

Chương trình BLVV 

Ngay từ đầu năm 2006, Ban quản lý Dự án (BQLDA) đã xây dựng quy trình và quy chế hoạt động của Chương trình Bảo lãnh vốn vay (Chương trình BLVV). Quỹ Môi trường Toàn cầu/Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP/GEF) đã tài trợ cho Chương trình BLVV của Dự án là 1,95 triệu đô la Mỹ (USD) và cuối năm 2008 đã điều chỉnh lại còn 1,7 triệu USD.   

Tháng 12 năm 2006, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Công thương Việt Nam (gọi là Vietinbank) đã ký Thoả thuận hợp tác về việc uỷ nhiệm cho Vietinbank quản lý, theo đó Vietinbank được phép sử dụng quỹ này để cấp bảo lãnh cho các khoản vay của các DNNVV tại các chi nhánh của Vietinbank và các tổ chức tín dụng khác để đầu tư thực hiện các dự án TKNL.
Theo kế hoạch triển khai Dự án, cuối năm 2010, 100% nguồn của Chương trình BLVV phải được dùng để cam kết bảo lãnh vay vốn cho các dự án TKNL. 
Đến giữa năm 2009, Chương trình BLVV đã bảo lãnh được 26 dự án. Mức vốn đầu tư bình quân cho một dự án là 1,5 tỉ đồng và mức bảo lãnh bình quân một dự án là 580 triệu đồng và thời gian vay vốn bình quân là 4 năm.   

Để tìm hiểu thêm thông tin của Dự án PECSME, hãy truy cập trang web của Dự án: www.ecsme.com.vn.


2. TÓM TẮT VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 
Dự án PECSME chuẩn bị kết thúc hoạt động vào cuối năm 2010 và BQLDA có nhiệm vụ đưa ra phương án tốt nhất để hoàn thành tốt tất cả các hợp phần của Dự án. Chương trình BLVV là một hợp phần quan trọng nhất được phân bổ một khoản ngân sách lớn trong tổng ngân sách Dự án, đồng thời là một chương trình sẽ kéo dài sau khi Dự án PECSME kết thúc vào tháng 12 năm 2010, do tính đặc thù  của các cam kết bảo lãnh. Vì vậy, cần phải vạch ra một chiến lược chuyển giao để có thể bảo đảm kết quả của Dự án được duy trì bền vững. Về nguyên tắc, Chương trình BLVV sẽ được chuyển giao cho Chính phủ với mục đích duy trì các nhiệm vụ như đã đề xuất trong tài liệu Dự án đươc của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) phê duyệt. 


Tuy nhiên, để thực hiện được việc chuyển giao này, cần thiết kế và thực hiện một chiến lược bao gồm các nội dung chính sau:

a. Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên liên quan trong quản lý Chương trình BLVV như: quy định rõ ràng trách nhiệm của mỗi bên liên quan; những khả năng thay đổi trong việc tổ chức quản lý của các tổ chức và bên liên quan (vai trò và nhiệm vụ, thể thức công việc).
b. Tính liên tục: Các hoạt động chính của Dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2010. Tuy nhiên, Chương trình BLVV có thời điểm kết thúc muộn hơn vì các  hợp đồng bảo lãnh vốn vay sẽ còn có hiệu lực ngay cả khi Dự án đã kết thúc. Do đó, bất kì chiến lược chuyển giao Chương trình BLVV nào cũng cần bao gồm các hoạt động cần thiết để bảo đảm có thể tiếp tục thực hiện các cam kết bảo lãnh hiện tại và giải quyết các đề nghị bảo lãnh trong tương lai, đồng thời chỉ rõ cách thức phù hợp để giám sát các hợp đồng bảo lãnh đang có hiệu lực nhằm hạn chế việc thực hiện các cam kết bảo lãnh (CKBL) bắt buộc trả thay cho các khoản nợ xấu. Cần lưu ý, khi xem xét về việc tiếp tục Chương trình BLVV thì chỉ nghiên cứu về vấn đề liên quan đến khuôn khổ pháp lý thể chế về quản lý vốn bảo lãnh. Vì những vấn đề liên quan đến thiết kế kỹ thuật và thực hiện các dự án TKNL có BLVV đã được xem xét trong 4 năm qua nhằm giảm thiểu rủi ro kĩ thuật và tránh tình trạng ngân hàng cấp cam kết bảo lãnh cho các dự án có chất lượng kém. 
c. Tính bền vững: Các bên liên quan trong Dự án PECSME cần biết và hiểu rõ về sự thành công và những bài học từ Mô hình BLVV sẽ được hoàn thiện như thế nào thành một “Chương trình tài chính bền vững cho các dự án TKNL thời “hậu Dự án PECSME” (xem: Tài liệu Dự án, tr. 140). Về nội dung này, có thể cân nhắc một vài khả năng, chẳng hạn như: i) mở rộng và tăng vốn cho Chương trình BLVV vốn thương mại, bao gồm thu nhập phát sinh từ nguồn  vốn đang quản lý và giải ngân; ii) tổng kết và hợp thức hoá việc chuyển giao mô hình BLVV và bài học cho các ngân hàng hoặc các tổ chức có các chương trình BLVV; iii) hình thành khuôn khổ pháp lý và đưa ra đề xuất về tổ chức quản lý cho Chương tình BLVV để đảm bảo tính bền vững và liên tục cho hoạt động có lãi  sau năm 2010. 
d. Mức độ thích hợp của mô hình BLVV: Chiến lược mới có thể bao gồm các nền tảng cần thiết để bảo đảm tính “Liên tục – Bền vững – Chịu trách nhiệm’’ trong một thời gian nhất định sau 2010. Điều đầu tiên là làm thế nào để biết được một bộ máy quản lý tài chính như vậy liệu hoạt động có hiệu quả không sau năm 2010? Vì nguyên tắc và cơ sở cho việc thành lập Chương trình BLVV đã được hình thành từ năm 2004, nên chiến lược mới nên dựa trên việc xem xét cách thức mà mô hình BLVV đáp ứng được những mục tiêu mong đợi và cách mà một mô hình tương tự khi có thêm sự cải tiến có thể sẽ đáp ứng tốt những yêu cầu đặt ra sau năm 2010.
e. Định hướng Chiến lược BLVV dựa trên việc rút ra các bài học kinh nghiêm: Để phác họa Chiến lược BLVV sau khi Dự án kết thúc, cần phân tích điểm mạnh và yếu của các phương thức BLVV hiện đang sử dụng và rút ra các bài học kinh nghiệm trong 3 năm qua về các khía cạnh: (i) mức độ phù hợp và hạn chế của 5 ngành công nghiệp lựa chọn; (ii) khả năng trả nợ thay; mức trần BLVV và giới hạn thời hạn cho vay; tình trạng thiếu điều kiện và thể thức huỷ bỏ BLVV; (iii) quản lý rủi ro tài chính và quy trình đưa ra quyết định như: chỉ số tài chính; tính hợp lý về sử dụng BLVV như giải pháp chia sẻ rủi ro ban đầu khi người vay vốn không tự giải quyết được, và sự phù hợp trong thể thức chia sẻ rủi ro cho tổng nguồn vốn BLVV; (iv) cuối cùng, BQLDA nên rút kinh nghiệm từ các thể thức chuyển giao vốn vào thời điểm cuối dự án/ chương trình gần đây của các nhà tài trợ và cho vay khác (VD: Vietinbank và tổ chức hỗ trợ kỹ thuật của Đức (GTZ)), và từ các tổ chức tài chính khác đang quản lý các nguồn vốn BLVV. 
f. Hạn chế về thời gian: Thủ tục hành chính để chuyển giao Chương trình BLVV sang một chế độ quản lý vốn hợp lý khác có thể cần đến một năm. Để BQLDA có thể sắp xếp về công việc tổ chức quản lý này trước thời điểm kết thúc Dự án (31 tháng 10 năm 2010) thì Chiến lược chuyển giao Chương trình BLVV và các phương thức của nó cần được đưa ra và phải được tất cả đối tác liên quan đồng ý. Các đối tác chính là GEF/UNDP, Bộ KH&CN, GACA, Bộ KHĐT, Bộ TC và Vietinbank.  
Tư vấn cần phải đề cập đến tất cả các vấn đề chủ yếu nêu ở trên trong Bản thảo Chiến lược chuyển giao Chương trình BLVV theo như các yêu cầu cụ thể nêu trong Mục 4. 

3.
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Mục đích cuối cùng của hợp đồng này là đưa ra được một chiến lược phù hợp nhất cho việc chuyển giao nguồn vốn của GEF giành cho Chương trình BLVV tới Chính phủ Việt Nam, nhằm sử dụng nguồn vốn này cho các hoạt động liên quan đến TKNL hoặc là hoạt động nhân rộng kết quả của Dự án PECSME sau năm 2010. Bên cạnh đó, cần đưa ra hướng dẫn về khung và tài liệu pháp lý để hình thành và ổn định cho tổ chức được chỉ định chịu trách nhiệm sử dụng và quản lý nguồn vốn chuyển giao để thực hiện “Chương trình tài chính bền vững cho các dự án TKNL sau năm 2010”.
4. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Việc nghiên cứu nhằm cung cấp cho BQLDA và UNDP một Kế hoạch chiến lược chia làm hai giai đoạn: 

Giai đoạn 1 – Từ 1/1/2010 đến 31/10/2010: Đưa ra Chiến lược kết thúc và chuyển giao Chương trình BLVV, bao gồm đề xuất cách thức hoàn thành các cam kết BLVV trong năm cuối (2010) một cách hiệu quả. Cần xem xét về các vấn đề như: các tiêu chí đầu tư, thời hạn phù hợp cho các cam kết bảo lãnh mới, và nếu cần thiết chỉ rõ các hạn chế hoặc giới hạn của chiến lược này trong mối tương quan với Chiến lược chuyển giao BLVV hoàn chỉnh (2011 – 201x). 

Giai đoạn 2 - Từ 31/10/2010 đến 201x: Chỉ ra chiến lược chuyển giao đầy đủ và kế hoạch hoạt động liên quan đến chuẩn bị về khung pháp lý và thể chế cho quản lý nguồn BLVV. ‘Tổ chức được chỉ định” sẽ chịu trách nhiệm quản lý nguồn quỹ này. Trong Chiến lược này cần nêu các phương án lựa chọn để sử dụng một cách hợp lý hơn nguồn vốn còn lại từ 31/10/2010 đến 201x hoặc lâu hơn. Chiến lược và Kế hoạch thực hiện cần phải được phác thảo để thực hiện từ đầu năm 2010.

Bằng cách xem xét một cách tổng thể về các vấn đề cần nghiên cứu trên đây, tư vấn sẽ giải quyết  các nội dung quan trọng nhất và cung cấp thông tin, câu trả lời và hướng dẫn theo các bước sau:

4.1 Chiến lược chuyển giao Chương trình BLVV 

4.1.1 Các mục tiêu chuyển giao Chương trình BLVV

Theo thỏa thuận chính thức giữa UNDP/GEF và Chính phủ Việt Nam, Dự án PECSME sẽ kết thúc vào 31 tháng 10 năm 2010.

BQLDA dự định sẽ bắt đầu chuẩn bị thực hiện các bước chuyển giao từ đầu năm 2010 nhằm: 

a. Sử dụng toàn bộ nguồn vốn của quỹ để hoàn thành phát hành cam kết BLVV theo đúng như kế hoạch và mục tiêu của Dự án; 

b. Giảm thiểu rủi ro do đẩy nhanh quá trình lựa chọn và duyệt bảo lãnh cho các dự án đầu tư vào TKNL trong năm 2010. 

4.1.2 Tình hình BLVV đến 31 tháng 10 năm 2010.

Việc nghiên cứu tình hình BLVV đến năm 2010 cần quan tâm đến:

· Tình hình thực hiện các cam kết BLVV: những thông tin liên quan đến các cam kết BLVV hiện tại như: tổ chức tài chính cho vay và thông tin khách hàng, % được bảo lãnh, tổng đầu tư, các điều kiện và điều khoản cho vay, lãi suất cho vay, v.v. 
· Dự báo BLVV: Kế hoạch thực hiện cam kết bảo lãnh từ Q3-2009 đến 31 tháng 10 năm 2010. Dự toán một cách hợp lý nguồn vốn cần cho cam kết BLVV trong năm 2010. 

· Lập bảng dự báo và biểu đồ cho việc cấp và hoàn vốn từ hoạt động cấp BLVV trong giai đoạn từ 2010 đến 201x (hoặc lâu hơn, tùy theo thời hạn cho vay). Bảng này cần dựa trên dự báo về các cam kết BLVV năm 2010. Bảng biểu tương tự đang được BQLDA sử dụng để theo dõi các khoản vay đã được bảo lãnh và cần cải thiện tài liệu này, nếu thấy cần thiết.

· Dựa theo Thỏa thuận về Quản lý Chương trình BLVV (Vietinbank và Bộ KH&CN), xác nhận nguồn vốn còn lại, chưa sử dụng cho các cam kết BLVV, có thể được chuyển giao kèm theo một số điều điện nào đó sang một tài khoản ngân hàng khác và được sử dụng cho các cơ hội TKNL sau khi Dự án kết thúc. 

4.1.3 Chiến lược chuyển giao Chương trình BLVV năm 2010

Phác thảo một chiến lược thiết thực cho một số phương án dự báo về mức cam kết BLVV trong năm 2010 và các hoạt động liên quan, để tới cuối năm 2010 có thể hoàn thành mục tiêu đề ra của Dự án. Đồng thời, cần đề cập tới nhu cầu tiếp tục chỉnh sửa Thỏa thuận Chương trình BLVV. 

4.1.4
Hướng đến sự đồng thuận của các bên tham gia 

Trước khi đưa ra các khả năng/phương án thực hiện và thu xếp để sử dụng nguồn vốn sẽ được chuyển giao, cần xác định rõ yêu cầu của các bên liên quan như GEF/UNDP, Bộ KH&CN, GACA, Bộ KHĐT, Bộ TC, Bộ Ngoại giao và Vietinbank. 

Để kiểm tra và thấy rõ được tác động của mô hình BLVV trong tương lai, tại bước nghiên cứu này, cần phải thảo ra các phương án khả thi (bước lựa chọn ban đầu), thiết kế sơ bộ cho việc sắp xếp tổ chức sử dụng và quản lý nguồn vốn, phân tích ưu và nhược điểm dựa vào dự đoán về diễn biến hoạt động của Chương chình BLVV đến cuối năm 2010. 

Trước khi đề xuất chi tiết về Mô hình BLVV một cách toàn diện (các phương án và tổ chức quản lý, Mục 4.2), cần tổ chức họp trao đổi, trong khả năng cho phép, để nhận được sự đồng thuận giữa các bên liên quan về thể thức chuyển giao Chương trình BLVV, các phương án mới (lựa chọn) để sử dụng nguồn vốn, bố trí việc triển khai, bố trí ngân sách và các nguồn khác để triển khai và quản lý nguồn vốn của Chương trình BLVV. Các nhận xét, yêu cầu và ý kiến phản hồi từ các bên liên quan cần được cân nhắc khi phác thảo Chiến lược chuyển giao toàn diện Chương trình BLVV ở bước tiếp theo.

4.2
Các nội dung chính của Chiến lược chuyển giao Chương trình BLVV

4.2.1
Các thể thức chuyển giao Chương trình BLVV – Các thủ tục và khuôn khổ pháp lý 

· Nêu rõ các giới hạn về pháp lý và mô tả các thủ tục pháp lý cần khi chuyển giao;
· Lập danh sách các bộ hoặc cơ quan liên quan đến các bước thông qua (duyệt thủ tục và tài liệu pháp lý); 

· Ước tính thời gian chậm trễ ở mỗi bước thông qua, và 

· Cung cấp bản dự thảo các tài liệu pháp lý cần thiết để được thông qua và chuyển giao nguồn vốn theo luật định, ví dụ: Thoả thuận, Biên bản ghi nhớ, v.v…  

Cung cấp một vài ví dụ thành công (nếu có) về các phương thức chuyển giao quỹ gần đây của các nhà tài trợ, hoặc các đại diện khác khi kết thúc dự án/chương trình. Rút ra các ưu, nhược điểm và chỉ ra một số đặc điểm hoặc nội dung chính từ các ví dụ phương thức chuyển giao đã được thực hiện gần đây. 

4.2.2 Các khả năng lựa chọn (phương án) cho giai đoạn sau khi Dự án kết thúc (sau năm 2010)
4.2.2.1
Các khả năng lựa chọn mới

Theo nhận xét từ các bên liên quan, cần đưa ra một vài lựa chọn để sử dụng vốn còn lại ngoài phần đã cam kết bảo lãnh một cách hợp lý dựa trên các kết quả của Dự án PECSME hoặc một trong các lĩnh vực liên quan đến bảo tồn và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đối với mỗi phương án lựa chọn, cần cung cấp các thông tin sau: 

· Mô tả phương án, tính hợp lý và đối chiếu với kết quả triển khai thực tế của Dự án PECSME và khả năng liên kết với các dự án TKNL khác đang được các bộ khác tiến hành, đặc biệt là Bộ Công Thương.

· Làm rõ các vấn đề liên quan đến: (i) Chức năng nhiệm vụ, (ii) tính liên tục, (iii) bền vững, và (iv) phù hợp theo tiêu chuẩn của GEF/UNDP như mô tả trong Tài liệu dự án năm 2004.

· Tính sơ bộ vốn cần thiết cho các hoạt động/phương án: (i) chi phí vận hành và quản lý, (ii) chi phí quản lý nguồn vốn, và (iii) ước tính nguồn vốn còn lại để hỗ trợ cho các phương án mới này.

· Các kết quả mong đợi từ các phương án đề xuất. 

· Đơn vị được chỉ định thành lập để quản lý hoạt động và xác định các đối tác quan trọng liên quan đến quản lý nguồn vốn. 

· Các vấn đề pháp lý, tiến hành các thủ tục về tổ chức - quản lý để thành lập đơn vị chỉ định này.

· Dự thảo Kế hoạch Hành động, lịch triển khai và thời gian thực hiện các hoạt động trong tương lai. 

· Sơ đồ hoá về quyền ra quyết định và phê duyệt về quản lý nguồn vốn BLVV.

4.2.2.2
Hoàn thiện phương án hiện tại
Các phương án đề xuất có thể bao gồm cả phương án giữ nguyên cơ chế hoạt động hiện nay của Chương trình BLVV. Có nghĩa là, quỹ vẫn được sử dụng cho mục đích tương tự như trong hơn 4 năm vừa qua. Với trường hợp đó, Chuyên gia cần phải đưa ra kiến nghị và hướng dẫn để hoàn thiện các mục tiêu, nâng cao chất lượng quản lý và vận hành Chương trình BLVV. Như:

Tổng quan cho Chương trình BLVV (mới) - năm 2011 

· Sự cần thiết nên giữ nguyên Chương trình BLVV và khả năng liên kết Chương trình này với các chương trình và dự án hiện đang được các bộ và các tổ chức khác thực hiện;
· Các mục tiêu mới của Chương trình BLVV, những kết quả và ảnh hưởng cần thiết;
· Phân bố thời gian, các ngành công nghiệp - dịch vụ lựa chọn và tiêu chí lựa chọn dự án.

Sắp xếp tổ chức và quản lý Chương trình BLVV. Bao gồm: 

· Ban chỉ đạo mới của Chương trình BLVV hoặc một đơn vị giám sát khác: các thành viên, vai trò và trách nhiệm của họ.
· Xác định Đơn vị được chỉ định quản lý nguồn vốn này để đưa ra quy chế quản lý và khung pháp lý cho tổ chức này vận hành.

· Sơ đồ tổ chức quản lý và nguồn nhân lực: trách nhiệm, vai trò và nhiệm vụ. 

· Quy trình hoạt động và quy trình ra quyết định.

· Quản lý Chương trình: Thoả thuận quản lý Chương trình (Vietinbank), và các yêu cầu báo cáo về quản lý nguồn vốn này.

· Các vấn đề hạn chế và các quy định pháp lý và các vấn đề liên quan đến việc gia hạn hoặc ký lại Thoả thuận với Vietinbank.  

· Danh mục các tài liệu pháp lý (nếu cần thiết) để chuyển sang Chương trình BLVV mới - năm 2011.


· Sắp xếp tổ chức, thủ tục và tần suất báo cáo, quy trình giám sát và đánh giá.

· Sơ đồ hoá quá trình phê duyệt Chương trình BLVV mới và hướng dẫn về: các hoạt động và thủ tục pháp lý cần thực hiện trong năm 2010 để chuyển sang Chương trình BLVV mới. Như biên bản ghi nhớ, các thoả thuận/hợp đồng, các bước tiếp xúc giải trình, v.v…

Bố trí ngân sách thực hiện 
· Đưa ra kiến nghị, bình luận về: (i) thời hạn vay và mức trả nợ thay, (ii) hạn mức trần BLVV và thời gian cho vay tối đa, (iii) điều kiện hoặc thể thức chuyển giao Chương trình BLVV, (iv) quản lý rủi ro tài chính và quá trình đưa ra quyết định xử lý rủi ro, (vi) cách thức chia sẻ rủi ro.

· Phân tích chi phí hoạt động và quản lý Chương trình BLVV và vốn của Vietinbank: (i) Bố trí nguồn tiền cho quản lý vốn sau năm 2010: Chi phí quản lý vốn của Vietinbank và mức chia sẻ rủi ro (hệ số, v.v…), (ii) Phân tích cơ cấu ngân sách cho nhân lực và hoạt động của đơn vị quản lý Chương trình sau năm 2010.  

· Bố trí các nguồn vốn hiện có để cấp BLVV. Đặt chỉ tiêu cấp BLVV hàng năm dựa theo thay đổi dòng tiền của Chương trình BLLV (2006-2010).

· Đề xuất về việc huy động nguồn lực cho hoạt động và xác định các nguồn vốn tiềm năng: Đơn vị được chỉ định (có thể là Vietinbank), nếu cần thiết, sẽ được hỗ trợ một số hoạt động kỹ thuật liên quan đến xác định và thiết kế các dự án TKNL.

· V.v…

5.
PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Tư vấn có trách nhiệm đưa ra các phương pháp để hoàn thành Điều khoản giao việc này một cách tốt nhất.

Tư vấn sẽ được hỗ trợ đầy đủ tài liệu và dữ liệu hiện có từ BQLDA và Vietinbank.

Tư vấn cần gặp gỡ các bên chủ chốt liên quan trong thực hiện, vận hành và ra quyết định về cơ chế tài chính này, tức là: Hội sở Vietinbank, các cán bộ trực thuộc Bộ KH&CN, Bộ KHĐT và Bộ TC, và các đơn vị hoặc bộ khác có liên quan tới việc thực hiện Dự án PECSME và có tham gia vào các giai đoạn chuyển giao vốn của Chương trình BLVV.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Tư vấn sẽ làm việc với dưới sự giám sát và góp ý của Điều phối viên Chương trình BLVV, Cố vấn Kỹ thuật Quốc tế và Cố vấn Kỹ thuật Quốc gia.

Tư vấn cần trình bày và thảo luận với các đối tác chủ chốt liên quan về: (i) các thể thức chuyển giao Chương trình BLVV, (ii) dự thảo chiến lược và các lựa chọn cho giai đoạn hậu Dự án PECSME và khuôn khổ pháp lý liên quan, (iii) sắp xếp về thể chế tổ chức, (iv) sắp xếp quản lý, và (v) kế hoạch hoạt động với mục tiêu đi đến một thoả thuận dựa trên sự đồng thuận của các bên về kế hoạch này.

Trước khi bắt đầu công việc, Tư vấn cần được BQL DA thông qua Báo cáo kế hoạch triển khai công việc và thống nhất về lịch làm việc và sản phẩm giao nộp (Mục 6) cho BQLDA.

6.
SẢN PHẨM GIAO NỘP 

· Chuẩn bị Báo cáo kế hoạch triển khai một tuần trước buổi họp đầu tiên. Báo cáo cần làm rõ về phương pháp và lịch triển khai (báo cáo), danh mục và mô tả các kết quả dự kiến giao nộp, dự thảo đề cương chi tiết của các Bản báo cáo sẽ giao nôp.

· Chuẩn bị các tài liệu và bài thuyết trình (slides) để tổ chức một buổi họp (hoặc một hội thảo) giữa các đối tác chủ chốt liên quan đến Chương trình BLVV nhằm đạt được sự đồng thuận và thỏa thuận về các phương thức chuyển giao nguồn vốn và cách sử dụng và quản lý Chương trình BLVV sau năm 2010.

· Báo cáo dự thảo và Báo cáo hoàn thành 
Các báo cáo được soạn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

7.
THỜI GIAN

Thời gian thực hiện công việc từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2009. 

Báo cáo dự thảo: Nộp ngày 15 tháng 10 năm 2009.

Báo cáo chính thức: Nộp ngày 6 tháng 11 năm 2009. 

8.
Yêu CẦu
Nhà thầu là một tổ chức cần đáp ứng các yêu cầu sau:

· Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, có hiểu biết về các dự án tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, am hiểu các DNNVV;
· Có chức năng hoạt động và kinh nghiệm lâu năm về các lĩnh vực liên quan đến khung pháp lý thể chế của quỹ đầu tư và bảo lãnh vay vốn;
· Tất cả thành viên trong nhóm đều có ít nhất bằng cử nhân, ưu tiên bằng thạc sỹ và tiến sĩ ngành tài chính/ kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan, có kỹ năng viết tiếng Anh, tiếng Việt và soạn thảo báo cáo và văn bản luật tốt, thành thạo vi tính và internet.
· Có khả năng cần thiết để xử lí các vấn đề tài chính, pháp lý và tổ chức của mô hình tài chính – tín dụng.

· Ưu tiên cho đơn vị có kinh nghiệm đánh giá chương trình hoặc dự án trong khuôn khổ dự án của UNDP.



"Bộ KHCN, hợp tác cùng Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và Cơ quan điều phối viện trợ (GACA), chịu trách nhiệm phát triển và triển khai một chiến lược nhằm chuyển giao nguồn vốn của GEF về BLVV cho Kho bạc nhà nước khi Dự án kết thúc." (trang 137, tài liệu Dự án). 





"Trong quý 2, năm thứ 5 thực hiện Dự án PECSME, hai chuyên gia độc lập sẽ được thuê làm việc với Chuyên gia Quốc tế để thực hiện: (a) Đánh giá hiệu quả và nguồn vốn còn lại của Cơ chế tài chính đã thành lập (của Chương trình BLVV); (b) Đề xuất một Chương trình tài chính bền vững cho các dự án TK&HQNL sau khi hoàn hành Dự án". (tr.138, TLDA).





Xây dựng "Chiến lược cho một Chương trình tài chính bền vững hỗ trợ đầu tư các dự án TK&HQNL sau khi hoàn thành Dự án PECSME'' (Tr.140, TLDA.).
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